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NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và đạt được những
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đưa
đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tiến hành công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của các
tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn
dân tộc được củng cố và tăng cường. Công cuộc đổi mới đã tạo ra môi trường thuận
lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò trong việc
tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc chung
của đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động cách
mạng; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và
nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào quá trình thực
hiện công cuộc đổi mới đất nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: The renewal campaign initiated, led, and achieved significant historic
milestones in our nation's building and protection endeavor by our Party. It pulled the
country out of economic and social crises, promoted industrialization, modernization,
and sustained economic growth. Material and spiritual lives of the People improved
markedly. The political system and the great national unity bloc were strengthened
and reinforced. The renewal campaign created a favorable environment for the
Vietnam Fatherland Front and the People's organizations to play a role in mobilizing,
uniting, and encouraging all classes of the People to participate in the nation's common
cause. It promoted patriotic movements, revolutionary campaigns, and contributed
significantly to the Party's construction, the building of a socialist rule-of-law state,
and enhancing community autonomy. It played a significant part in the country's
renewal process and in reinforcing the great national unity bloc.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới; sức mạnh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great national unity; renewal campaign; strength; build and protect the Fatherland; Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/10/2023; Sửa chữa: 26/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t
toàn dân t�c trong th�i k� m	i
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Đại biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 18, khoá IX. 
ẢNH: QUANG VINH
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp là một phương thức kiểm soát
quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Dân, do Dân
và vì Dân đang được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện ở nước ta. Trong bối cảnh đó,
việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam là một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay.

Summary: Social supervision conducted by various levels of the Vietnam Fatherland
Front is a method of controlling state power within the legal framework of the socialist
rule-of-law state of the People, by the People, and for the People. This system is
continuously being constructed and perfected in our country. In this context, the
innovation of organization and methods in the social supervision activities of the
Vietnam Fatherland Front is an imperative requirement in the current phase.
Từ khóa: Giám sát xã hội; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision; innovation in organization; methods of operation; Socialist rule-of-law state; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 19/10/2023; Sửa chữa: 25/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

Sự cần thiết phải đổi mới tổ chức và
phương thức hoạt động giám sát xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�i m	i t� ch�c và ph�ng th�c 
ho�t đ�ng giám sát xã h�i 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
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Yêu cầu đổi mới tổ chức và phương thức
hoạt động giám sát xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam 

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên
tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

ẢNH: KỲ ANH
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Một số định hướng đổi mới tổ chức và
phương thức hoạt động giám sát xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 



12 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 243 (11/2023)



Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr. 63.
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TRƯƠNG THÀNH TRUNG*

Tóm tắt: Vai trò giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học là tất
yếu khách quan. Bài viết làm rõ vai trò giám sát xã hội góp phần bảo đảm liêm chính trong
hoạt động của các cơ sở đào tạo đại học và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò giám
sát xã hội, góp phần bảo đảm liêm chính trong hoạt động của các cơ sở đào tạo đại học
nói chung và bảo đảm sự liêm chính học thuật của các cơ sở giáo dục đại học nói riêng.

Summary: The role of social supervision in the operations of higher education
institutions is inherently essential. This article clarifies the role of social supervision in
contributing to ensuring integrity in the activities of university education institutions. It
proposes solutions to enhance the role of social supervision, thereby contributing to
maintaining integrity in the operations of higher education institutions in general and
ensuring academic integrity in particular.
Từ khóa: Giám sát xã hội; giáo dục; liêm chính; học thuật; đại học; Việt Nam.
Keywords: Social supervision; education; integrity; academic; university; Vietnam.
Nhận bài: 26/10/2023; Sửa chữa: 28/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

Vai trò giám sát xã hội góp phần bảo đảm
liêm chính trong hoạt động của các cơ sở
giáo dục đại học

* Thạc sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

T�ng c��ng vai trò giám sát xã h�i góp ph�n
b�o đ�m liêm chính trong ho�t đ�ng c�a các
c s� giáo d�c đ�i h�c
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Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo
Giáo dục năm 2023 về “Thể chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học”. 

ẢNH: PV
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Các giải pháp tăng cường vai trò giám sát
xã hội góp phần bảo đảm liêm chính trong
hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học
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Chú thích:
1. American University, Academic Integrity Code, Mục II khoản 6.
2. Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ: Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục

đại học.

Tài liệu tham khảo
1. Luật Giáo dục đại học năm 2012.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.
3. Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ: Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo

dục đại học.
4. American University, Academic Integrity Code.
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đảng,
Nhà nước rất quan tâm và tạo mọi điều kiện đảm bảo các nguồn lực để thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức,
trở ngại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, đời sống của một bộ phận
đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn do độ trễ của các chính sách hiện hành.
Bài viết đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình.

Summary: With the aim of comprehensive development in ethnic minority and
mountainous areas, the Party and the State have shown great concern, providing all
necessary resources to implement the National Target Program for socio-economic
development in ethnic minority and mountainous areas. However, alongside these efforts,
numerous difficulties, challenges, and obstacles persist during the implementation
process, impacting the lives of a portion of the ethnic minority population due to delays
in current policies. This article presents several solutions to effectively continue the
implementation of the program.
Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia; dân tộc thiểu số và miền núi; thành công; thách thức; phát triển kinh tế - xã hội.
Keywords: National Target Program; ethnic minority and mountainous areas; success; challenges; socio-economic development.
Nhận bài: 26/10/2023; Sửa chữa: 3/11/2023; Duyệt đăng: 9/11/2023.

* Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thành công và thách th�c trong công tác
th�c hi�n Ch�ng trình m�c tiêu qu�c gia
phát tri�n kinh t� - xã h�i vùng đ�ng bào
dân t�c thi�u s� và mi�n núi
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Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công
tác năm 2023. 

ẢNH: KỲ ANH
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NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước đã đạt được những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế - xã hội có bước phát triển toàn diện, vượt
bậc, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Khối đại
đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc được phát huy trên mọi lĩnh vực. Tuy vậy, việc phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc thời gian qua còn một số hạn chế, nhiều nguồn lực trong Nhân dân chưa
được phát huy hiệu quả. Bài viết đề ra một số giải pháp trong thời gian tới, để tiếp tục
xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm hiện thực hóa mục
tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Summary: Over the past 35 years, the country has achieved significant and historically
meaningful successes in the renovation process. Comprehensive and remarkable socio-
economic development has elevated the material and spiritual lives of the People. Great
national unity has been continually strengthened and reinforced, with the collective strength
being harnessed in all areas. However, despite these achievements, there are still limitations
in fully utilizing the strength of great national unity, and many resources among the People
have not been effectively harnessed. This article proposes several solutions for the future
to continue building and maximizing the strength of great national unity, aiming to realize
the goal of constructing a prosperous, democratic, just, and civilized Vietnam.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; các giai tầng xã hội; đổi mới; phát huy sức mạnh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great national unity; social strata; renewal campaign; promote strength; build and protect the Fatherland; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/10/2023; Sửa chữa: 23/10/2023; Duyệt đăng: 3/11/2023.

Quan điểm của Đảng về việc tập hợp,
đoàn kết và phát huy sức mạnh của các
giai tầng xã hội

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học.

T�p h�p, đoàn k�t và phát huy s�c m�nh
c�a các giai t�ng xã h�i trong s� nghi�p
xây d�ng và b�o v� T� qu�c
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Thực trạng tập hợp, đoàn kết các giai cấp,
tầng lớp xã hội 



23TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 243 (11/2023)



24 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 243 (11/2023)

Một số đề xuất nhằm tiếp tục tập hợp,
đoàn kết và phát huy sức mạnh của các giai
tầng xã hội trong tình hình hiện nay
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Chú thích:
1. Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tập 51, tr. 130.
2. Nghị quyết số 07/NQ-TW, ngày 17/11/1993, của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII. Xem: Văn kiện Đảng toàn

tập, Sđd, tập 53, tr. 74. 
3. Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tập 60, tr. 148.
4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 86.
5. Nghị quyết số 23-NQ/TW, “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh”. Xem: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tập 62, tr. 29.
6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr. 165 - 166.
7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tập I, tr. 173.
8,9,10. Ban Chấp hành Trung ương - Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Kỷ yếu Hội

thảo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, về phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Hà Nội, tháng 2/2023.
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VŨ VĂN PHÚC*, TRẦN THỊ THÚY HÀ**

Tóm tắt: Với tinh thần “không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết
quả, thành tích đã đạt được”, các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề
ra cho nửa cuối của nhiệm kì khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư tiếp tục phấn đấu thực hiện nhằm đạt được mục tiêu cao nhất “thực
hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người,
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân...”, tạo
niềm tin của Nhân dân với những quyết tâm lớn lao, khát vọng xây dựng đất nước
phồn vinh của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Summary: With the spirit of "avoiding subjectivity, self-satisfaction, and excessive
enthusiasm for the results and achievements attained," the programs, plans,
objectives, and tasks set for the second half of the 13th National Party Congress term
are being diligently pursued by the Central Executive Committee, the Politburo, and
the Party Central Committee. The focus is on achieving the highest goal of "effectively
implementing social policies, ensuring social security and welfare, human security,
making strong transformations in social development management, realizing progress
and social justice; enhancing the quality of life and happiness of the People, etc"
instilling confidence in the People with the Party's great determination and aspirations
to build a prosperous nation during the 13th National Party Congress term.
Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng; các giải pháp; tạo niềm tin của Nhân dân; Việt Nam.
Keywords: The 13th National Party Congress; solutions; building people's trust; Vietnam.
Nhận bài: 26/10/2023; Sửa chữa: 28/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

“Trên dưới đồng lòng” đưa Nghị quyết
vào cuộc sống 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.
** Tiến sĩ, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ti�p t�c th�c hi�n th�ng l�i các m�c tiêu
Đ�i h�i XIII c�a Đ�ng đ� ra
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Đại hội XIII của Đảng. 
ẢNH: QUANG VINH
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Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng.

ẢNH: KỲ ANH
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Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy, Ban

Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
2. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
3. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
4. Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.
7. Quốc hội, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Những vấn đề đặt ra nửa cuối nhiệm kỳ 
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NGUYỄN TÚC *

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản
Việt Nam; người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ngày nay; kiến trúc sư vĩ đại và linh hồn của khối đại đoàn kết
dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho Đảng
ta, Nhân dân ta những di sản vô giá, mà một trong những di sản đó là tư tưởng của
Người về cách mạng Việt Nam.

Summary: President Ho Chi Minh, the founder and leader of the Communist Party
of Vietnam, the architect of the Democratic Republic of Vietnam - the Socialist
Republic of Vietnam today, was a great leader and the soul of the great national
unity bloc and the Vietnam Fatherland Front. Before his passing, he left invaluable
legacies for our Party and our People, and one of these legacies is his revolutionary
ideas about the Vietnamese revolution.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Dân tộc thống nhất; cách mạng Việt Nam.
Keywords: Ho Chi Minh's ideology; great national unity; the Vietnam Fatherland Front; Vietnamese revolution.
Nhận bài: 25/10/2023; Sửa chữa: 6/11/2023; Duyệt đăng: 9/11/2023.

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ch� t�ch H� Chí Minh v	i đ�i đoàn k�t
dân t�c và M�t tr�n Dân t�c th�ng nh!t
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Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt (3/1951). 
ẢNH: TƯ LIỆU
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Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 07-
NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) ngày 17/11/1993 “Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất” và
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Thực trạng và giải pháp””, tháng 4/2023. 

ẢNH: MINH ĐỨC
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Sự thật, H. 1960, tập 8, tr. 57.
2. Hồ Chí Minh “Về đại đoàn kết”, Nxb. Chính trị quốc gia, năm 1994, tr. 181.
3. Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, in trên báo Cứu quốc ngày 17/10/1945.
4. Hồ Chí Minh “Về đại đoàn kết”, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1994, tr. 34, 35.
5. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Sự thật, H. 1960, tr. 651.
6. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Sự thật, H. 1960, tr. 652.

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.
2. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX). 
3. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2014), Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ

chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Hà Nội, 2014. 
5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Hà Nội, 2019.
6. Nguyễn Quang Minh (Chủ biên), Hỏi đáp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
7. Thang Văn Phúc và Nguyễn Minh Phương (chủ biên) (2007), Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các

tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
8. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
9. Quốc hội (2020), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
10. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
11. Nguyễn Túc (2019). “Những thay đổi về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội”, Tạp chí Mặt trận, số 185+186.
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LÊ KỲ ANH*, TRẦN MỸ HƯƠNG DIỆP*

Tóm tắt: Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư,
năm 2022 - 2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đây
là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận
Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2023).

Summary: The fourth national press awards for defense, anti-corruption and
negative phenomena, 2022-2023, was organized by the Standing Committee of the
Vietnam Fatherland Front Central Committee in collaboration with the Vietnam
Journalists Association and the Vietnam Television. This event holds significant
importance, coinciding with the commemoration of the 93rd anniversary of the
establishment of the Vietnam National United Front - the Traditional Day of the
Vietnam Fatherland Front (November 18, 1930 - November 18, 2023).
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Giải báo chí toàn quốc lần thứ tư; năm 2022 - 2023; tác phẩm; Báo chí
cách mạng Việt Nam.
Keywords: Prevention and fight against corruption, negative phenomena; Fourth National Press Awards; 2022 - 2023;
works; Vietnamese revolutionary press.
Nhận bài: 5/11/2023; Sửa chữa: 6/11/2023; Duyệt đăng: 9/11/2023.

Báo chí cách m�ng Vi�t Nam trong cu�c đ!u tranh
phòng, ch�ng tham nh"ng, tiêu c�c

* Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải trao giải A cho các tác giả,
nhóm tác giả tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. 

ẢNH: KỲ ANH
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Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ
tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. 

ẢNH: KỲ ANH
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HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Ngôn ngữ, chữ viết là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất, là công cụ của
tư duy nên không chỉ là yếu tố cấu thành văn hoá, mà còn là phương tiện để phát triển
đời sống văn hoá, tinh thần, góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa của mỗi dân
tộc. Thực hiện nhất quán chính sách dân tộc “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ
nhau cùng phát triển”, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền bình đẳng và tự do
phát triển ngôn ngữ, chữ viết của mỗi dân tộc.

Summary: Language and script constitute the most essential means of
communication and tools of thought. They are not only elements forming culture but
also vehicles for the development of cultural and spiritual life, contributing to the
distinctive cultural identity of each ethnic group. In line with the consistent ethnic
policy of "equality, solidarity, respect, mutual assistance for common development," our
Party and State always respect the equal rights and freedom to develop the language
and script of each ethnic group.
Từ khóa: Bảo tồn; bản sắc văn hóa; ngôn ngữ; chữ viết; dân tộc thiểu số; chính sách dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Conservation; cultural identity; language; script; ethnic minority; ethnic policy; Vietnam.
Nhận bài: 20/10/2023; Sửa chữa: 25/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

* Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đảng.

Phát tri�n ngôn ng#, ch# vi�t, c s� 
quan tr�ng b�o t�n b�n s�c v�n hóa 
c�a các dân t�c thi�u s�
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Chú thích:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2013.
2. Luật Giáo dục, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2009.
3. Nghị định 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong

các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên.
4. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.
5. Báo cáo số 270-BC/BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24.
6. Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc, 2020.
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ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam việc tiếp thu, phản hồi của đối tượng được giám sát, phản biện được hiểu là tính
nghiêm túc trong việc tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành và thực hiện của cơ quan,
tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, phản biện xã hội đối với các yêu cầu của chủ thể giám
sát, phản biện xã hội một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Đánh
giá đúng việc phản hồi, tiếp thu ý kiến kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam là rất cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn và là thước đo hiệu lực, hiệu quả
hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: In the course of implementing social supervision and criticism, the Vietnam
Fatherland Front regards the absorption and feedback from the subjects under supervision
and criticism as a measure of seriousness in adhering to the law, as well as the conscientious
compliance and execution by the agencies, organizations, and individuals subject to social
supervision and criticism. It involves meeting the requirements of social supervision and
criticism entities fully, promptly, and in accordance with legal provisions. Accurately assessing
feedback and incorporating opinions from the results of social supervision and criticism by
the Vietnam Fatherland Front is crucial, practical, and serves as a gauge for the effectiveness
of its social supervision and criticism activities.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội; tiếp thu; phản hồi kiến nghị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision, criticism; embrace; feedback; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/10/2023; Sửa chữa: 3/11/2023; Duyệt đăng: 9/11/2023.

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ti�p thu, ph�n h�i ki�n ngh� giám sát, ph�n bi�n xã h�i
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và m�t s� gi�i pháp
trong th�i gian t	i
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NGUYỄN DUY DŨNG*

Tóm tắt: Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh của nước ta. Cùng với tiến trình thực
hiện đường lối đổi mới đất nước, phát triển bền vững trở thành nguyên tắc xuyên
suốt trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như trong quá
trình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên trong bối cảnh
hiện nay. Việc triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc
gia là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên.

Summary: The Central Highlands, with its strategic importance in political,
economic, cultural, social, and national defense and security aspects, holds a critical
position in our country. Aligned with the national renovation process, sustainable
development has become a pervasive principle in the strategies and policies of the
Party, the State, and the implementation of socio-economic goals in the Central
Highlands region amid the current context. The effective implementation of the
National Target Programs is a crucial task, bearing significant implications for the
People of the Central Highlands provinces.
Từ khóa: Phát triển kinh tế - xã hội; bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia; an ninh, quốc phòng; khu vực Tây Nguyên.
Keywords: Socio-economic development; sustainability; National Target Programs; security, defense; Central
Highlands region.
Nhận bài: 20/10/2023; Sửa chữa: 26/10/2023; Duyệt đăng: 3/11/2023.

* Thạc sĩ, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.

G�n phát tri�n kinh t� - xã h�i b�n v#ng 
� khu v�c Tây Nguyên v	i đ�m b�o an ninh,
qu�c phòng trong b�i c�nh h�i nh�p hi�n nay
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NGUYỄN HỒNG THƯƠNG* 

Tóm tắt: Đổi mới công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu
giảm nghèo bền vững phù hợp với lòng dân, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn
sâu sắc. Phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Trung ương và địa phương
cùng lo, ngày càng được mở rộng và trở thành cơ chế, chính sách của Nhà nước. Cùng
với sự chia sẻ trách nhiệm xã hội của mọi người dân, còn có sự đồng thuận của cả hệ
thống chính trị và toàn xã hội trong việc tiếp cận và giải quyết vấn đề giảm nghèo ở Việt
Nam. Kết quả vận động ủng hộ người nghèo đã góp phần tích cực vào việc thực hiện
mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển bền vững của đất nước.

Summary: The innovation of mobilizing the "For the Poor" Fund and the social welfare
program by the Vietnam Fatherland Front contributes, alongside the Party and the State,
to the realization of sustainable poverty reduction goals that resonate with the sentiments
of the People, carrying profound political, social, and humanitarian significance. The
principle of "the State and the People working together, the Central and local sharing
responsibilities" is increasingly expanding and becoming a mechanism and policy of the
State. Alongside the shared social responsibility of the People, there is also consensus
within the entire political system and society in approaching and addressing the poverty
reduction issue in Vietnam. The results of mobilizing support for the poor have actively
contributed to the positive realization of the country's national goals for poverty reduction
and sustainable development.
Từ khóa: Giảm nghèo bền vững; Quỹ “Vì người nghèo”; an sinh xã hội; nhà Đại đoàn kết; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Sustainable poverty reduction; "For the Poor" Fund; social welfare; house of great national unity; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 26/10/2023; Sửa chữa: 6/11/2023; Duyệt đăng: 9/11/2023.

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp thực
hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững

* Thạc sĩ, Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong công tác gi�m nghèo b�n v#ng
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Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện
Biên, tháng 5/2023. 

ẢNH: KỲ ANH
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Một số giải pháp nâng cao chất lượng
vận động hỗ trợ người nghèo trong thời
gian tới
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NGUYỄN QUANG DU*

Tóm tắt: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm là chủ trương có ý nghĩa chính trị và mang giá
trị thực tế rất tích cực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy
nhiên, để việc tổ chức Ngày hội tránh đi vào lối mòn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hình
thức sinh hoạt có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần khẳng định và nâng cao vai
trò Dân là gốc, Dân là chủ và Dân làm chủ rất cần có sự đổi mới hơn nữa hoạt động
này để luôn đúng với ý nghĩa là “Ngày hội” thực sự của toàn dân.

Summary: The organization of the Great National Unity Festival in residential areas
to commemorate the establishment of the Vietnam National United Front - the
Traditional Day of the Vietnam Fatherland Front (November 18) annually is a politically
significant policy with practical values. It increasingly affirms the position and role of
the Vietnam Fatherland Front, contributing significantly to the construction of the
comprehensive great national unity bloc. However, to avoid becoming routine, and to
further enhance the effectiveness of the politically meaningful activities, reinforcing
and elevating the role of the People as the foundation, the masters, and the leaders,
there is a need for continuous innovation in these activities to align with the true
essence of being a "Festival" for the entire people.
Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn kết cộng đồng; khu dân cư; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great National Unity Festival; community engagement; residential area; the People; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 23/10/2023; Sửa chữa: 26/10/2023; Duyệt đăng: 3/11/2023.

* Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao ch!t l��ng t� ch�c 
Ngày h�i Đ�i đoàn k�t toàn dân t�c 
� khu dân c�
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Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số
04/NQ/ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc ở khu dân cư, tháng 9/2023. 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Tập III (1975 -

2000). Nxb. Chính trị quốc gia. H. 2004. tr. 625 - 626.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Nxb Sự thật. H. 1987. tr. 29.
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NÔNG LƯƠNG CHẤN*

Tóm tắt: Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với
chính quyền, các lực lượng chức năng và các tổ chức thành viên phát huy vai trò
gương mẫu, đi đầu của người có uy tín trong công tác vận động Nhân dân tích cực
tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Người có uy tín là nhân tố tích cực trong
việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh
tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Summary: Recently, the Vietnam Fatherland Front at all levels of Lang Son province
has collaborated with the government, relevant authorities, and affiliated
organizations to leverage the exemplary role of individuals with influence. These
individuals have taken the lead in mobilizing the active participation of the People in
patriotic movements. Prestigious people play a positive role in disseminating
information, mobilizing the community to adhere to the Party's guidelines and
directions, the State’s laws and policies, contributing significantly to the socio-
economic development, as well as maintaining public order and security while
strengthening great national unity.
Từ khóa: Người có uy tín; kinh nghiệm; phối hợp; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn.
Keywords: Prestigious people; experience; combination; great national unity; the Vietnam Fatherland Front in Lang Son
province.
Nhận bài: 23/10/2023; Sửa chữa: 25/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Kinh nghi�m công tác ph�i h�p 
xây d�ng, b�i d�$ng, phát huy ng��i 
có uy tín c�a M�t tr�n T� qu�c các c!p 
t%nh L�ng Sn
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương thăm Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, tháng 8/2023. 
ẢNH: TTXVN
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Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của
người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023.

ẢNH: PV
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ĐẶNG HỒNG VÂN*

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một tiểu dự án
trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo kế hoạch của tỉnh Tuyên Quang,
trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh thiết lập 93 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã đặc biệt khó khăn (xã thuộc khu vực III)
và xã không thuộc khu vực III nhưng có thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Summary: The application of information technology plays a supportive role in the
socio-economic development and ensures public order in the regions inhabited by
ethnic minorities and in mountainous areas. This is a small project under the National
Target Program for Socio-Economic Development of Ethnic Minority and Mountainous
Areas for the period 2021-2025. According to the plan of Tuyen Quang province,
during the 2023-2025 period, the province will establish 93 support points for ethnic
minorities to apply information technology in particularly difficult communes
(communes in Region III) and communes not in Region III but with especially
challenging hamlets and villages.
Từ khóa: Phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi số; điểm hỗ trợ công nghệ thông tin; đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi; tỉnh Tuyên Quang.
Keywords: Socio-economic development; digital transformation; information technology support points; ethnic minorities
and mountainous areas; Tuyen Quang province.
Nhận bài: 23/10/2023; Sửa chữa: 25/10/2023; Duyệt đăng: 3/11/2023.

Ứng dụng công nghệ số trong liên kết
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

* Tạp chí Mặt trận, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tuyên Quang đ&y m�nh �ng d�ng
công ngh� thông tin, phát tri�n 
kinh t� - xã h�i vùng dân t�c thi�u s�
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế
- xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

ẢNH: HẢI YẾN
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Thiết lập 93 điểm hỗ trợ đồng bào dân
tộc ứng dụng công nghệ thông tin 
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ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Phòng Xã hội Liên bang Nga được thành lập năm 2005 với mục đích giúp
người dân cùng với Chính phủ và chính quyền địa phương xem xét nhu cầu và lợi ích
của công dân, bảo vệ quyền và tự do của họ trong quá trình định hình và thực hiện
các chính sách của nhà nước và thực hiện kiểm soát công khai các hoạt động của các
cơ quan điều hành. Liên bang Nga và Việt Nam nói chung, Phòng Xã hội Liên bang Nga
và Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng có quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp.
Thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục hợp tác, đặc biệt theo hướng thực chất, cụ thể,
có lộ trình, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước.

Summary: The Social Chamber of the Russian Federation was established in 2005
with the aim of assisting citizens, along with the government and local authorities, in
assessing the needs and interests of the public. It safeguards citizens' rights and
freedoms during the formulation and implementation of state policies while exercising
transparent control over the activities of executive bodies. Russia and Vietnam, in
general, and the Social Chamber of the Russian Federation and the Vietnam Fatherland
Front in particular, share a traditional and friendly relationship. In the future, these two
organizations will continue to collaborate, especially in a substantive and specific
manner with a clear roadmap, thereby contributing to the strengthening and
development of relations between the two countries.
Từ khóa: Phòng Xã hội Liên bang Nga; thể chế chính trị Liên bang Nga; quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Social Chamber of the Russian Federation; political institutions of the Russian Federation; traditional
relations, friendship and cooperation; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/10/2023; Sửa chữa: 28/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

* Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vai trò c�a Phòng Xã h�i Liên bang Nga
trong th� ch� chính tr� � Liên bang Nga
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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã có cuộc gặp, làm việc
với Phòng Xã hội Liên bang Nga.

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Hội đồng nhân dân đã được thành lập tại 53 cơ quan liên bang có quyền lực ví dụ như: Cơ quan an ninh liên bang, Bộ Tài chính,

Bộ Nội vụ...
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Trẻ em nằm trong nhóm những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tác
động của biến đổi khí hậu và thiệt hại về môi trường trên toàn thế giới. Các hiện
tượng khí hậu cực đoan có thể phá hủy nhà cửa, trường học, trung tâm chăm sóc trẻ
em và các cơ sở hạ tầng trọng yếu đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Ủy ban
Quyền Trẻ em của Liên hợp quốc (Ủy ban) đang nỗ lực kêu gọi các quốc gia khẩn
trương thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết các thiệt hại và những mối đe dọa
tới quyền trẻ em do biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.

Summary: Children belong to the most vulnerable group facing the impacts of
climate change and environmental damage worldwide. Extreme climate events can
devastate homes, schools, childcare centers, and critical infrastructure crucial for the
health and safety of children. The United Nations Committee on the Rights of the
Child (Committee) is actively urging countries to urgently implement measures to
address the damages and threats to children's rights caused by climate change and
environmental degradation.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu; suy thoái môi trường; bảo vệ trẻ em; Ủy ban Quyền Trẻ em; Liên hợp quốc.
Keywords: Climate change; environmental degradation, child protection, United Nations Committee on the Rights of the
Child, United Nations.
Nhận bài: 20/10/2023; Sửa chữa: 23/10/2023; Duyệt đăng: 3/11/2023.

B�o v� quy�n tr' em d�	i tác đ�ng
c�a bi�n đ�i khí h�u

Quyền trẻ em bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.
ẢNH: CLIMATE ACTION AFRICA
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Nhiều trẻ em phải sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.
ẢNH: WORLD ECONOMIC FORUM
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Những điều kiện sống cơ bản của trẻ em bị đe dọa.
ẢNH: UN WATER

Bảo vệ quyền trẻ em trước những tác động của biến đổi khí hậu.
ẢNH: PHYS.ORG
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CHU VĂN KHÁNH*, BÙI THỊ HOÀN**

Tóm tắt: Đồng chí Lê Toàn Thư, cán bộ lão thành cách mạng, người chiến sĩ cộng sản
kiên trung đã kinh qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước hào hùng
của dân tộc, người lãnh đạo tài năng, người cán bộ Mặt trận đầy nhiệt huyết được Đảng,
Nhà nước tin tưởng giao phó nhiều trọng trách. Cả cuộc đời ông, dù ở bất kỳ vị trí công
tác và trong hoàn cảnh nào, ông đều tận tâm, tận lực cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc,
cho Nhân dân và có đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: Comrade Le Toan Thu, a veteran revolutionary cadre and a steadfast
communist soldier who participated in both the heroic anti-French and anti-American
resistance wars for the nation's liberation. Recognized as a talented leader and passionate
Frontline official, Comrade Le Toan Thu had been entrusted with numerous responsibilities
by the Party and the State. Throughout his life, regardless of the position or
circumstances, he had wholeheartedly dedicated himself, making sacrifices for the
Fatherland and the People, contributing significantly to the cause of great national unity.
Từ khóa: Đồng chí Lê Toàn Thư; chiến sĩ cộng sản; cách mạng; cán bộ Mặt trận; sự nghiệp; đại đoàn kết toàn dân tộc.
Keywords: Comrade Le Toan Thu; communist soldiers; Revolution; Front officials; career; great national unity.
Nhận bài: 19/10/2023; Sửa chữa: 23/10/2023; Duyệt đăng: 9/11/2023.

Người chiến sĩ cộng sản kiên cường

* Thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Thạc sĩ, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�ng chí Lê Toàn Th� v	i s� nghi�p
đ�i đoàn k�t toàn dân t�c
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Người lãnh đạo tài năng, đức độ

Đồng chí Lê Toàn Thư trong chuyến công tác tại Liên Xô năm
1970. 

ẢNH: TƯ LIỆU
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Người cán bộ Mặt trận đầy tâm huyết
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Chú thích:
1. Nguyễn Duy Hiệp: “Người cha, người ông thân thương”, trong sách Lê Toàn Thư cả cuộc đời trung hiếu, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí

Minh, 2002, tr.112.
2. Nguyễn Túc: “Nhớ anh Lê Toàn Thư, Chánh Văn phòng Tổng bộ Việt Minh”, Báo Đại đoàn kết ngày 4/10/2018.
3. Lý Văn Sáu: “Nhớ về đồng chí Lê Toàn Thư - Lê Văn Thịnh”, trong sách Lê Toàn Thư cả cuộc đời trung hiếu, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ

Chí Minh, 2002, tr. 193-194.

Đồng chí LÊ TOÀN THƯ (1921-2001).

Quê quán: xã Bạch Cừ, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.

Năm 1945: Trưởng ban Thanh vận tỉnh Hậu Giang (Nam Bộ), Bí thư huyện ủy Trà Ôn (Cần Thơ).

1946-1948: Tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Liên tỉnh ủy Hải Phòng-Kiến An, Phó Chủ tịch Ủy
ban kháng chiến Hải Phòng-Kiến An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chánh Văn phòng Tổng bộ Việt Minh.

1949-1960: Trưởng ban Tổ chức Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ,
Trưởng ban Kiểm tra Quân - Dân - Chính Nam Bộ, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ.

1960-1962: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa 3, Phó Trưởng ban
Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn đại diện Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tại Cuba, Ủy viên Trung
ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

1963-1981: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Phó Trưởng ban
Quốc tế nhân dân Trung ương, Phó Trưởng ban Dân vận-Mặt trận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Với những thành tích và đóng góp to lớn, ông được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân
chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Pháp
hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
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NGUYỄN THỊ ƯNG*

Tóm tắt: Xây dựng văn hóa Đảng là nền tảng, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho
việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, đạo đức và tổ chức. Việc xác định được nội dung, vai trò của văn hóa Đảng,
phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp xây dựng văn hóa Đảng là một yêu cầu
quan trọng, nhân tố quyết định tới năng lực lãnh đạo và địa vị cầm quyền của Đảng
trong bối cảnh hiện nay.

Summary: Constructing the Party culture serves as the foundation, an internal
strength ensuring the realization of the goal to build a Party that is clean, robust in
politics, ideology, ethics, and organization. Identifying the content and role of the
Party culture, analyzing the current situation, and proposing solutions for building
the Party culture are crucial requirements, determining the leadership capacity and
authoritative position of the Party in the current context.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; văn hóa; văn hóa Đảng; lãnh đạo; Việt Nam.
Keywords: Communist Party of Vietnam; culture; Party culture; leader; Vietnam.
Nhận bài: 25/10/2023; Sửa chữa: 28/10/2023; Duyệt đăng: 6/11/2023.

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.

Xây d�ng v�n hóa Đ�ng 
trong nâng cao n�ng l�c lãnh đ�o
và v� trí c�m quy�n c�a Đ�ng
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Vai trò xây dựng văn hóa Đảng
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Thực trạng văn hóa Đảng hiện nay

Một số giải pháp xây dựng văn hóa Đảng
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Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 458.
2,5. Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, tập 1, tr. 25, 263.
3. V.I. Lênin toàn tập, tập 24, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2005, tr.122.
4,6. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tr.552.
7. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 13, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2011, tr.67.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Văn phòng Trung ương Đảng, 2016, tr. 3.
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PV

Vừa qua, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng
đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt”, Cuộc thi
“Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy trao tặng danh hiệu “Người
tốt, việc tốt” cấp Thành phố năm 2023 cho các cá nhân.

Những điểm nhấn đáng chú ý trong phong trào thi đua
khen thưởng của quận Hai Bà Trưng năm 2023
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Đồng chí Đỗ Đức Thịnh - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen
thưởng thành phố Hà Nội trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp
Thành phố năm 2023 cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND quận trao Giấy khen cho các tập thể trong công tác phát
hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên
tiến, người tốt việc tốt; trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp
quận năm 2023 cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND quận
trao giải cho các tác giả trong Cuộc thi ''Viết về gương điển hình
tiên tiến, người tốt việc tốt'' năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận chia sẻ
về những điểm nhấn của phong trào thi đua khen thưởng trong
toàn quận năm 2023.
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Với thiết kế hiện đại, không gian xanh thúc đẩy sáng tạo và hợp tác, hai tòa nhà hội sở
Techcombank là minh chứng cho tinh thần thương hiệu “Vượt trội hơn mỗi ngày”.

Kiến trúc tinh tế, tối ưu tương tác 

Trao quyền cho nhân tài



Nh#ng công trình ki�n trúc v�n phòng
đ(ng c!p
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